


TIÊN PHONG DẪN ĐẦU - NÂNG TẦM TIỆN NGHI

CHẬU RỬA BÁT 1 HỐ INOX SUS304 
KIT PLUS: KJS7848

Kích thước phủ bì (mm)

Độ dày (mm)

Chất liệu

Đơn giá chưa VAT: 7,820,000VND

W780xD480xH230

W750XD450

W742xD442

1.2

Đơn giá chưa VAT: 8,460,000VND

Kích thước cắt đá dương(mm)

Kích thước cắt đá âm(mm)

Inox SUS304 bề mặt hạt Linen
chống xước, chống bám bẩn

Phụ kiện đi kèm： Siphon Z slim,
chậu rửa phụ, giá để phụ kiện inox

Full phụ kiện: Siphon Z slim, chậu
rửa phụ, giá để phụ kiện inox, thớt
inox - nhựa, rổ inox

Mã hàng: KJS7848A Mã hàng: KJS7848B
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TIÊN PHONG DẪN ĐẦU - NÂNG TẦM TIỆN NGHI

CHẬU RỬA BÁT 1 HỐ INOX SUS304 
KIT PLUS: KJS7645

Kích thước phủ bì (mm)

Độ dày (mm)

Chất liệu

Đơn giá chưa VAT: 7,720,000VND

W760xD445xH215

W728xD413

W720xD405

1.2

Đơn giá chưa VAT: 8,350,000VND

Kích thước cắt đá dương(mm)

Kích thước cắt đá âm(mm)

Inox SUS304 bề mặt hạt Linen
chống xước, chống bám bẩn

Phụ kiện đi kèm： Siphon Z slim,
chậu rửa phụ, giá để phụ kiện inox

Full phụ kiện: Siphon Z slim, chậu
rửa phụ, giá để phụ kiện inox, thớt
inox - nhựa

Mã hàng: KJS7645A Mã hàng: KJS7645B
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TIÊN PHONG DẪN ĐẦU - NÂNG TẦM TIỆN NGHI

CHẬU RỬA BÁT 1 HỐ INOX SUS304
KIT PLUS: KJS8050LX

Thông số kĩ thuật (mm)

Kích thước cắt đá âm (mm)

Độ dày (mm)

Chất liệu

Phụ kiện đi kèm

Đơn giá chưa VAT (VND)

W800xD500xH230

W770XD470

W760XD460

1.2

Inox SUS304 bề mặt hạt Linen
chống xước siêu mịn,

chống bám bẩn

Siphon Zslim, chậu phụ inox304,
giá để phụ kiện inox, rổ inox.

8.500.000

Kích thước cắt đá dương (mm)



TIÊN PHONG DẪN ĐẦU - NÂNG TẦM TIỆN NGHI

KIT PLUS CATALOGUE 2026-2027 74WWW.KITPLUS.VN

CHẬU RỬA BÁT 1 HỐ INOX SUS304
KIT PLUS: KJS8048LX

Thông số kĩ thuật (mm)

Kích thước cắt đá âm (mm)

Độ dày (mm)

Chất liệu

Phụ kiện đi kèm

Đơn giá chưa VAT (VND)

W800xD480xH220

W770XD450

W762xD442

1.2

Inox SUS304 bề mặt vân
núi lửa chống xước siêu mịn,

chống bám bẩn

Siphon Zslim, chậu rửa phụ,
giá để phụ kiện inox,rổ inox

8.150.000

Kích thước cắt đá dương (mm)



TIÊN PHONG DẪN ĐẦU - NÂNG TẦM TIỆN NGHI

VÒI RỬA BÁT
Với nhiều tính năng thông minh, vòi bếp KIT PLUS không chỉ mang đến 
không gian bếp sang trọng mà còn mang đến cho người dùng nhiều 
tiện ích vượt trội, nâng cao trải nghiệm trong suốt quá trình chế biến 
món ăn cho gia đình. 

QUÉT ĐỂ XEM
CHI TIẾT SẢN PHẨM
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Inox SUS304
Hợp kim đồng bền bỉ

Thiết kế hiện đại,
thẩm mỹ

Vòi nóng/lạnh

Thân vòi xoay Lớp mạ chrome
5 lớp sáng bóng

Tiết kiệm
& làm mềm nước
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TIÊN PHONG DẪN ĐẦU - NÂNG TẦM TIỆN NGHI

VÒI RỬA BÁT DÂY RÚT
KIT PLUS: KTV061

Hình dáng

Chiều cao thân vòi (mm)

Chiều cao từ mặt chậu đến
đầu vòi (mm)

Bảo hành

Vòi thiết kế bo góc vuông hiện đại

36 tháng

Chức năng

310

275

Mã hàng: KTV061A

Inox SUS304 mạ Chrome

Mã hàng: KTV061B

Inox SUS304 chải Nickel

Đơn giá chưa VAT: 4,050,000VNDĐơn giá chưa VAT: 4,590,000VND

Nóng lạnh + Rút dây + Đầu vòi khớp
xoay + 2 chức năng (Dòng chảy phun

mưa, tạo bọt khí) + Xoay 360 độ

KTV061A KTV061B
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VÒI RỬA BÁT DÂY RÚT
KIT PLUS: KTV062

Hình dáng

Chiều cao thân vòi (mm)

Chiều cao từ mặt chậu đến
đầu vòi (mm)

Chất liệu

Bảo hành

Đơn giá chưa VAT (VND)

Vòi thiết kế bo tròn, đầu vòi cong

Nóng lạnh + Rút dây + Đầu vòi khớp xoay
+ 2 chức năng (Dòng chảy phun mưa,

tạo bọt khí) + Xoay 360 độ

Đồng mạ Chrome

36 tháng

4,820,000 VND

Chức năng

445

230

TIÊN PHONG DẪN ĐẦU - NÂNG TẦM TIỆN NGHI
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TIÊN PHONG DẪN ĐẦU - NÂNG TẦM TIỆN NGHI

VÒI RỬA BÁT DÂY RÚT
KIT PLUS: KTV662

Hình dáng

Chiều cao thân vòi (mm)

Chiều cao từ mặt chậu đến
đầu vòi (mm)

Chất liệu

Bảo hành

Đơn giá chưa VAT (VND)

Vòi thiết kế bo tròn, đầu vòi cong

Nóng lạnh + Rút dây + Đầu vòi khớp xoay
+ 2 chức năng (Dòng chảy phun mưa,

tạo bọt khí)

445

245

Inox SUS304 chải Nickel

36 tháng

4.050.000

Chức năng
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TIÊN PHONG DẪN ĐẦU - NÂNG TẦM TIỆN NGHI

VÒI RỬA BÁT DÂY RÚT
KIT PLUS: KTV063

Hình dáng

Chiều cao thân vòi (mm)

Chiều cao từ mặt chậu đến
đầu vòi (mm)

Chất liệu

Bảo hành

Đơn giá chưa VAT (VND)

Vòi thiết kế bo tròn, đầu vòi cong

Nóng lạnh + Rút dây + Đầu vòi khớp xoay
+ 3 chức năng (Dòng chảy phun mưa,

tạo bọt khí, xả) + Xoay 360 độ

430

250

Đồng mạ Chrome

36 tháng

2,980,000

Chức năng
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TIÊN PHONG DẪN ĐẦU - NÂNG TẦM TIỆN NGHI

VÒI RỬA BÁT NÓNG - LẠNH
KIT PLUS: KTV065

Hình dáng

Chiều cao thân vòi (mm)

Chiều cao từ mặt chậu đến
đầu vòi (mm)

Bảo hành

Đơn giá chưa VAT (VND)

Inox SUS304 mạ Chrome

Vòi thiết kế bo tròn, đầu vòi cong

Hai đường nước nóng - lạnh
+ Xoay 360 độ

350

240

36 tháng

1,580,000

Inox SUS304 chải Nickel

Chức năng

Mã hàng: KTV065A Mã hàng: KTV065B



TIÊN PHONG DẪN ĐẦU - NÂNG TẦM TIỆN NGHI

VÒI RỬA BÁT NÓNG - LẠNH
KIT PLUS: KTV066

Hình dáng

Chiều cao thân vòi (mm)

Chiều cao từ mặt chậu đến
đầu vòi (mm)

Chất liệu

Bảo hành

Đơn giá chưa VAT (VND)

Vòi thiết kế bo góc vuông cách điệu

Hai đường nước nóng - lạnh
+ Xoay 360 độ

340

270

Đồng mạ Chrome

36 tháng

2,130,000

Chức năng
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TIÊN PHONG DẪN ĐẦU - NÂNG TẦM TIỆN NGHI

VÒI RỬA BÁT NÓNG - LẠNH
KIT PLUS: KTV068

Hình dáng

Chiều cao thân vòi (mm)

Chiều cao từ mặt chậu đến
đầu vòi (mm)

Chất liệu

Bảo hành

Đơn giá chưa VAT (VND)

Vòi thiết kế bo góc vuông hiện đại

Hai đường nước nóng - lạnh
+ Xoay 360 độ

360

340

Đồng mạ Chrome

36 tháng

2,860,000

Chức năng
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TIÊN PHONG DẪN ĐẦU - NÂNG TẦM TIỆN NGHI
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PHỤ KIỆN CHẬU RỬA - VÒI RỬA 

Giá niêm yết

BÁT RÁC 185MM

600.000 VND Giá niêm yết

SIPHON Z SLIM

400.000 VND Giá niêm yết

RỔ INOX RÚT

300.000 VND

Giá niêm yết

THỚT INOX - NHỰA

320.000 VND Giá niêm yết

DÂY CẤP NƯỚC
NÓNG - LẠNH INOX

120.000 VND

Giá niêm yết

RỔ INOX CHẬU 7645

250.000 VND

Giá niêm yết

ĐẦU VÒI
TĂNG ÁP ABS - INOX

120.000 VND
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TIÊN PHONG DẪN ĐẦU - NÂNG TẦM TIỆN NGHI

BỘ NỒI INOX 4 MÓN
KIT PLUS: 304A4M

Tên sản phẩm

Chất liệu

Nắp nồi

Màu sắc

Giá niêm yết (VND)

Bộ nồi inox 4 món

Nấu được trên nhiều loại bếp:
bếp gas, bếp từ và bếp hồng ngoại.

Inox 304, Nhôm, Inox 430

Nắp kính cường lực (Núm inox)

Màu inox

Nồi(1): 16*9.5 cm
Nồi(2): 20*11.5 cm

Nồi(3): 24*13.5 cm
Chảo Chống Dính(4): 24*7.5 cm

3,290,000 VND

Tính năng

BỘ NỒI INOX 4 MÓN
Bộ nồi, chảo cao cấp 4 món KIT PLUS sở hữu thiết kế  tối giản nhưng 
không đơn điệu. Thân và quai nồi sở hữu những đường cong tinh tế, hiện 
đại, bề mặt được kết hợp đánh bóng và chà nhám một cách hài hòa giúp 
nâng tầm tính thẩm mỹ và sang trọng cho căn bếp. Lớp inox SUS304 
tiếp xúc với thức ăn là dòng inox cao cấp không phản ứng với thực 
phẩm, không thôi nhiễm giải phóng các chất độc hại, không gỉ sét nên 
an toàn tuyệt đối cho sức khỏe người sử dụng.

Kích thước sản phẩm 
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MỤC LỤC
TRANG 07 – 13: GIÁ BÁT/GIÁ GIA VỊ NÂNG HẠ 

TRANG 14 – 22: GIÁ BÁT CỐ ĐỊNH 

TRANG 23 – 35: GIÁ DAO THỚT - GIA VỊ 

TRANG 36 – 40: GIÁ XOONG NỒI 

TRANG 41 – 45: GIÁ GÓC XOAY, GÓC LIÊN HOÀN 

TRANG 46 – 48: TỦ ĐỒ KHÔ



TRANG 49 – 51: THÙNG ĐỰNG GẠO 

TRANG 52 – 56: THÙNG ĐỰNG RÁC - GIÁ ĐỂ
CHẤT TẨY RỬA

TRANG 57 – 59: KHAY CHIA THÌA – DĨA 

TRANG 60 – 66: GIÁ TREO LY - TAY NÂNG
PISTON – RAY BI – BẢN LỀ 

TRANG 67 – 83: CHẬU – VÒI RỬA BÁT 

TRANG 84: BỘ NỒI 4 MÓN INOX304 
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CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG D-HOME VIỆT NAM

Trụ sở chính
DX04, Khu Tổng Cục 5 Yên Xá, Phường Thanh Liệt, Thành phố Hà Nội.
ĐT: 0971.843.943

Chi nhánh Miền Nam
67 đường 41 KĐT Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
ĐT: 0911.720.720

Chi nhánh Miền Trung
36, Giang Văn Minh, Phường Hòa Cường, Thành phố Đà Nẵng.
ĐT: 0905.484.299

Hotline
1900.9696.41 www.kitplus.vn


